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Mèo uống nước bể chẳng bao giờ cạn,

Ếch ngồi đáy giếng biết đâu là giời.

Ba bị chín quai mười hai con mắt,

Nhất quỉ nhì ma thứ ba học-trò.

Tiền hết gạo không, khôn-ngoan rùa mốc,

Văn dốt vũ rát, tài-cán cóc khô.

Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ,

Có thóc cúng thóc, có tiền cúng tiền.

Chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết,

Ăn giầu có tốt bà cốt lên tiên.

Chửa đui chửa què đã khoe rằng tốt,

Có ăn có chọi mới gọi là trâu.

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật,

Có đi có lại mới toại lòng nhau.

Chồng tới vợ lui, chồng hoà vợ thuận,

Vợ cái con cột, vợ lẽ con thêm.

Ơn vua giấy vàng, ơn làng giấy trắng,

Của làm ăn no, của cho ăn thèm.

Nắm tay đến tối, duỗi tay đến sáng,

Đen đầu thì bỏ, đỏ đầu thì nuôi.

Thóc đâu no gà, cơm đâu no chó,

Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.

Thịt nạc dao phay, xương-xẩu rìu búa,

Vụng dại chầy cối, khôn khéo vá may.

Rắn già rắn lột, người già người chột,

Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay.

Cái ách giữa đàng đâm quàng vào cổ,

Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn.

Chưa học làm xã, đã học ăn bớt,

Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn.

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy,

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Đã hai thứ tóc còn tính trẻ con,

Chưa vỡ bụng cứt đã đòi bay bổng.

Trâu chết để da, người chết để tiếng,

Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử nhời.
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